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ĐỀ BÀI

Phần I (7 điểm)     

      
 Mở đầu bài thơ của mình, có một nhà thơ viết:  

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.   

và ở cuối bài, tác giả bày tỏ nguyện ước:  
                            Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. 

(Trích Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, tr.58, 59)

Câu 1 (1 điểm). Hãy cho biết những câu trơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

Câu 2 (1 điểm). Chép chính xác ba câu thơ tiếp theo để hoàn thành khổ cuối bài thơ trên.

Câu 3 (0.5 điểm). “Ôi” trong trong dòng thơ thứ hai là câu cảm thán hay thành phần biệt lập cảm thán? Vì sao? 

Câu 4 (1 điểm). Câu thơ đầu tiên của bài nhắc đến địa danh miền Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ, đồng bào cả nước đau đáu hướng về mảnh đất ruột thịt ấy. Địa danh đó còn xuất hiện trong một bài thơ khác đã học trong chương trình Ngữ văn 9. Hãy chép lại câu thơ có từ “miền Nam” và ghi rõ tên tác phẩm, tác giả. 

Câu 5 (3.5 điểm). Khổ thơ cuối là dòng cảm xúc dâng trào của tác giả khi sắp trở về miền Nam. Hãy viết đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch (khoảng 12 câu) để làm rõ dòng cảm xúc ấy. Đoạn văn có sử dụng một câu ghép và một thành phần biệt lập tình thái (gạch chân câu ghép và thành phần biệt lập, chú thích). 

Phần II (3 điểm): 

  Bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sỹ Văn Cao do đích thân Bác Hồ chọn làm Quốc ca của nước ta. “Tiến  quân ca”, ca khúc ấy gần 80 năm qua đã cất lên trên chiến trường, trong những ngày mừng chiến thắng, trong mỗi buổi lễ chào cờ ở cơ quan, trường học… Chào cờ Tổ quốc và hát quốc ca là một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

(Nguồn Internet)

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định thành phần khởi ngữ trong câu văn: “Tiến quân ca”, ca khúc ấy gần 80 năm qua đã cất lên trên chiến trường, trong những ngày mừng chiến thắng, trong mỗi buổi lễ chào cờ ở cơ quan, trường học…

Câu 2 (0.5 điểm). Hãy nêu một số việc làm cụ thể bộc lộ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của em.

Câu 3 (2 điểm). Chào cờ Tổ quốc và hát quốc ca là một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên trên thực tế có điều đáng bàn. Khi tham gia các nghi lễ chào cờ đầu tuần, có học sinh hát không nghiêm túc, thậm chí có bạn không hát hoặc nói chuyện riêng. Là một học sinh, em có suy nghĩ gì về hiện tượng trên. Hãy trình bày những suy nghĩ đó bằng đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi. 
---Hết---

MA TRẬN ĐỀ KSCL VÒNG 1
MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI: 9
	       Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Viếng lăng Bác
	- Tên tác phẩm, tác giả. - Hoàn cảnh sáng tác.

- Chép khổ  thơ cuối.
	 
	
	
	

	Số ý/câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

2

20%
	
	
	
	

	2. Tiếng Việt 
	- Câu cảm thán.

- Khởi ngữ.
	- Lí do nhận biết câu cảm thán.
	 - Sử dụng câu ghép.

- Sử dụng thành phần biệt lập cảm thán.


	
	

	Số ý/câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0.75

7.5%
	1

0.25

2.5%
	2

1.0

10%
	
	

	3. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	- Câu thơ có từ “miền Nam”.

- Tên bài thơ, tên tác giả.
	
	
	
	

	Số ý/câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1.0

10%
	
	
	
	

	4. Tạo lập văn bản
	
	- Biểu hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
	- Phép lập luận diễn dịch.

- Diễn đạt.

- Đúng độ dài.


	- Cảm xúc của tác giả khi sắp trở về miền Nam.

- Suy nghĩ về hiện tượng không nghiêm túc khi chào cờ.
	

	Số ý/câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

0.5

5%
	2

1

10%
	
	

	Tổng ý/câu

Tổng điểm

Tổng %
	6

3.75

37,5%
	2

0.75

7.5%
	4

2.0

20%
	2

3.5

35%
	10

100%


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL VÒNG 1
MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI: 9
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I


	1
	- Bài thơ “Viếng lăng Bác”;

- Tác giả: Viễn Phương;

- Hoàn cảnh sáng tác: năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi,  đất nước thống nhất, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh vừa mới khánh thành, Viễn Phương ra thăm miền Bắc và vào viếng Bác Hồ.
	0.25

0.25

0.5

	
	2
	- Chép chính xác ba câu thơ;

- Lưu ý: sai một lỗi chính tả trừ 0.25.
	1.0

	
	3
	- “Ôi” là câu cảm thán;

- Vì câu chỉ có từ “Ôi” và kết thúc câu là dấu chấm than.
	0.25

0.25

	
	4
	- Câu thơ: Xe vẫn chạy vì miềm Nam phía trước;

- Trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”;

- Tác giả: Phạm Tiến Duật.
	0.5

0.25

0.25

	
	5
	* Hình thức: 

- Đảm bảo dung lượng, có trình tự mạch lạc, diễn đạt rõ ý, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp; đúng đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch;

- Sử dụng đúng và gạch dưới một câu ghép, một thành phần biệt lập tình thái không gạch chân, chú thích không cho điểm). 

* Nội dung:  bám sát ngữ liệu và khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ: điệp ngữ, ẩn dụ, kết cấu đầu  cuối tương ứng...) làm sáng tỏ những cảm  xúc của tác giả:

-  Lưu luyến, bịn rịn; 

-  Ước nguyện thành kính.
	0.5

1.0

1.0

1.0

	II.
	1
	- Thành phần khởi ngữ: “Tiến quân ca”.
	0.5

	
	2
	- Nêu một số việc làm: ra sức học tập và rèn luyện, tôn trọng và làm theo các truyền thống tốt đẹp,  bảo vệ môi trường...

- Lưu ý: HS nêu được 2 biểu hiện đúng cho điểm tối đa.
	0.5

	
	
	* Hình thức: đảm bảo dung lượng, có trình tự mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt rõ ý…;

* Nội dung: Trình bày được biểu hiện, tác hại, nguyên nhân, cách khắc phục  hiện tượng trên.
	0.5

1.5


